
STT Họ Và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Quốc An 18 01 2008 TP HCM 0983448945

2 Nguyễn Vũ Thiên Ân 25 10 2008 TP HCM 0919839432- 

3 Nguyễn Ngọc Minh Anh x 28 08 2008 TPHCM 0982991981

4 Cao Thành Danh 10 06 2008 TP HCM 0909738476

5 Bách Thành Công Định 09 09 2008 TP HCM 0944456765

6 Phạm Thái Hòa 23 11 2008 TP HCM 0986125389

7 Bùi Phi Hùng 03 3 2008 TP HCM 0976484162

8 Nguyễn Hưng 16 06 2008 TP HCM 0919485171

9 Đào Huỳnh Quốc Hưng 10 4 2008 Bạc Liêu 0908587244

10 Nguyễn Gia Huy 12 01 2008 TP HCM 0765008836

11 Giảng Lâm Gia Khiêm 25 08 2008 TP HCM 0989519901

12 Nguyễn Đăng Khoa 15 01 2008 TP HCM 0977322335

13 Nguyễn Văn Kiệt 31 08 2008 TP HCM 0909822028

14 Võ Phạm Ánh Linh x 06 11 2008 TP HCM 0937882982

15 Nguyễn Cao Thanh Luân 27 09 2008 TP HCM 0903371207

16 Bùi Xuân Mai x 31 08 2008 TP HCM 0902906275

17 Nguyễn Nhật Duy Minh 20 09 2008 TP HCM 0989064902

18 Đồng Lê Thảo My x 24 6 2008 Bình Định 0972893331

19 Lê Hải My x 14 06 2008 TPHCM 0919627939

20 Lê Nam 10 09 2008 TP HCM 0938258979

21 Văn Thị Thanh Ngân x 30 06 2008 TP HCM 0982047345

22 Nguyễn Hoàng Bảo Nghi x 10 09 2008 TP HCM 0909704036

23 Nguyễn Trọng Nghĩa 07 03 2008 TP HCM 903644264

24 Hồ Thảo Nguyên x 04 02 2008 TP HCM 0909559600

25 Thân Trọng Yến Nhi x 04 04 2008 TP HCM 0901859117

26 Trần Song Nhi x 23 11 2008 TP HCM 0373297733

27 Lê Nhật Phong 04 06 2008 TP HCM 0909171616

28 Kha Kim Phúc x 05 12 2008 TP HCM 0976183161- 

29 Phan Quốc Qui 02 05 2008 Kiên Giang 0967275723

30 Nguyễn Huỳnh Quý 08 5 2008 TP HCM 0937871518

31 Phan Đào Khánh Quỳnh x 02 04 2008 TP HCM 0963700768

32 Nguyễn Thiện Sinh 23 01 2006 TP HCM 02822199063 6A10 cũ

33 Nguyễn Văn Tâm 27 09 2008 TPHCM 0943909078

34 Cù Trần Thi Thi x 22 04 2008 TP HCM 0928518989

35 Vũ Minh Thư x 30 07 2008 TP HCM 0988605091

36 Đỗ Minh Trí 24 06 2008 TP HCM 0914746834

37 Cao Hồ Xuân Trường 01 05 2008 TP HCM 0909631897

38 Huỳnh Dương Ngọc Tuyết x 25 07 2008 TP HCM 0904544928

39 Nguyễn Huỳnh Hồng Vân x 16 07 2008 TP HCM 0976683804

40 Nguyễn Tuấn Việt 17 06 2008 TP HCM 0902773337

41 Đặng Ngọc Như Ý x 24 12 2007 TP HCM 0946571331

42 Lê Ngọc Như Ý x 28 08 2008 Gia Lai 0372945938

TC 42 NỮ 18
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